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I/ Trắc nghiệm Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất
Câu 1: Người ta truyền tải một công suất điện 500kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 5000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là:         

A. 0,5kW                 B. 10kW                 C. 50kW                         D. 2Kw
Câu 2: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện gấp 4 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: 
A.  Tăng 2 lần          B. Giảm 2 lần         C. Tăng 4 lần                  D. Giảm 4 lần
Câu 3: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp 3 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 3 lần         B. Tăng 9 lần           C. Giảm 3 lần          D. Không tăng, không giảm

Câu 4: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫnlên 10 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A. Tăng lên 100 lần                                      C. Giảm đi 100 lần

B. Tăng lên 10000 lần                                  D. Giảm 10000 lần
Câu 5: Cùng một công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. Nếu sử dụng  hiệu điện thế U1 = 700V thì công suất hao phí P1 gấp bao nhiêu lần công suất hao phí P2 khi dùng hiệu điện thế U2 = 1400V?

A. 2 lần                            B. 1/2 lần                      C. 1/4 lần                        D.  4 lần                      
Câu 6: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện có chiều dài tăng 2 lần, tiết diện giảm 2 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Tăng 2 lần       B. Tăng 4 lần                C. Giảm 2 lần     `   D. Giảm 4 lần
Câu 7: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện vào có điện trở tăng gấp 4 lần, được lắp vào hiệu điện thế tăng 2 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A.  Giảm 2 lần       B. Giảm 4 lần           C. Giảm 8 lần     `   D. Không tăng, không giảm
Câu 8: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 1000 MW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 98%. Công suất hao phí trên đường truyền là

A. 20 MW

B. 980 MW.

           C. 100 kW.

         D. 10 kW.

Câu 9: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 9 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:            

A. Giảm 9 lần.  

     B. Tăng 9 lần.  

     C. Giảm 6 lần.        D. Tăng 6 lần

Câu 10: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 100 vòng, cuộn thứ cấp 10 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 10V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:
A. 9V                          B. 4,5V                          C. 3V                            D. 1V

Câu 11: Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V mà dòng điện qua nó cường độ là 0,2A thì điện trở của dây là: 

A. 3Ω



B. 12Ω 

C. 15Ω



D. 30Ω

Câu 12: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 36V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. 9V



B. 18V 

C. 36V



D. 45V

Câu 13: Một dây Nikelin ρ=0,40.10- 6 Ωm, dài 10m, tiết diện 0,1 mm2 sẽ có điện trở là:
A. 10Ω


B. 20Ω

C. 30Ω


D. 40Ω 


Câu 14: Hai dây đồng, dài bằng nhau. Đường kính của tiết diện dây 2 gấp đôi đường kính của tiết diện dây 1. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. R1 < R2 


B. R1 = R2 
C. R1 = 4 R2 

D. R2 = 4 R1
Câu 15: Hai dây sắt, dây 1 có đường kính và chiều dài gấp đôi dây 2. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. S1< S2 


B. R1 = 4 R2 
C. R1 = ½ R2 

D. R1 = R2
Câu 16: Hai dây Nicrom, dài bằng nhau, dây 1 có S1 = 0,2mm2, dây 2 có S2 = 0,4mm2 mắc song song nhau vào mạch điện. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. I1 = ½ I2


B. I1 =  I2
              C. I1 = 2  I2


D. I1 =¼ I2


Câu 17: Một đèn dây tóc có ghi (12V - 6W) công suất của  dòng điện qua dây tóc khi đèn sáng bình thường là :

A. 3W

         B. 6W 


C. 9W


D. 12W

Câu 18: Trên một bóng đèn có ghi Đ( 6V- 6W). Khi mắc đèn vào hai điểm có U = 3V thì công suất tiêu thụ của đèn là:

A. 6W


B. 3W

C. 1,5W


D. 0,75W

Câu 19: Hai bóng đèn giống nhau loại (6V- 12W) mắc nối tiếp nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Công suất tiêu thụ của các đèn là :

A. P1 =P2 = 12W
           B.P1 =P2 = 6W 
C. P1 =P2 = 3W
           D.P1 =P2 = 1,5W

Câu 20: Hai bóng đèn giống nhau loại (12V- 12W) mắc nối tiếp nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Công suất tiêu thụ của các đèn là :

A. P1 =P2 = 1,5W
           B.P1 =P2 = 3W 
C. P1 =P2 = 4,5W
           D.P1 =P2 = 6W

Câu 21:  Hai bóng đèn giống nhau loại (9V- 9W) mắc song song nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 9V. Công suất tiêu thụ của các đèn là :

A. P1 =P2 = 3W

B.P1 =P2 = 6W 
C. P1 =P2 = 9W

D. P1 =P2 = 12W

Câu 22:  Hai bóng đèn giống nhau loại (9V- 9W) mắc song song nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 3V. Công suất tiêu thụ của các đèn là :

A. P1 =P2 = 1W

B.P1 =P2 = 6W 
C. P1 =P2 = 9W

D. P1 =P2 = 12W

II/ Tự luận:

Bài 1: Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20oC thì mất một thời gian l 14 phút 35 giây.

1/ Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

2/ Mỗi ngày đun sôi 5lít nước ở điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Cho biết giá 1kWh điện là 1600đồng. 
Bài 2 : Hãy xác định cực của nam châm trong các trường hợp sau:

Bài 3 : a. Hãy xác định đường sức từ của từ trường ống dây đi qua kim nam chân trong trường hợp sau. Biết rằng AB là nguồn điện:

Bài 4 : Xác định cực của nguồn điện AB trong các trường hợp sau:


Bài 5 : Hãy xác định cực của ống dây và cực của kim nam châm trong các trường hợp sau:
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